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Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2022 – 2023

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

	STT
	Nội dung
	Diện tích (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	263.346 
	 x
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	a
	Trụ sở chính 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Diện tích đất trực tiếp sử dụng là 119.869 m2, Diện tích có công trình ĐH Quốc Gia HN đang tạm thời sử dụng chờ chuyển đi Hòa Lạc là 81.600 m2 và diện tích Chùa Thánh Chúa trong trường là 10.700 m2)
	212.169 
	 x
	 
	 

	b
	Phân hiệu  tại Hà Nam 
	 51.177
	 x
	 
	 

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	159.133
	 x
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	a
	Trụ sở chính
	132.534
	 x
	 
	 

	b
	Phân hiệu tại Hà Nam
	 26599
	 x 
	 
	 



B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

	STT
	Tên
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Phòng thí nghiệm...
	   100


	 
	 
CB &SV 
 
	    10.931 
 
	 x
 
 
	 
	 

	2
	Phòng thực hành...
	
	 
	
	
	
	 
	 

	3
	Xưởng thực tập...
	
	 
	
	
	
	 
	 

	4
	Nhà tập đa năng
	2 
	 
	SV 
	 3.868
	 x
	 
	 

	5
	Hội trường
	 5
	 
	CB&SV 
	5.332 
	x
	 
	 

	6
	Phòng học...
	 226
	 
	SV&HV 
	36.138 
	x
	 
	 

	7
	Phòng học đa phương tiện...
	 3
	 
	 SV
	150 
	 
	 
	 

	8
	Thư viện...
	 2
	 
	 SV & HV
	6.241 
	x
	 
	 

	9
	Trung tâm học liệu...
	1
	 
	 
	600
	x
	 
	 

	10
	Các phòng chức năng khác
	 50
	 
	 CB&SV
	 3.298
	x
	 
	 

	11
	Phòng ỏ KTX 
	719
	
	SV&LHS
	39.839
	x
	
	

	12 
	Nhà ăn KTX
	2
	
	SV& LHS
	1.062
	x
	
	




B. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

	STT
	Tên
	Số lượng

	1
	Số phòng đọc (chung)
	03

	2
	Số chỗ ngồi đọc
	~1400

	3
	Số máy tính của thư viện
	74

	4
	Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)
	154845 đầu sách, tạp chí, e-book… 
+ 02 CSDL (Thẻ bạn đọc đặc biệt và Proquest)

	5
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	Đang chỉnh sửa phần mềm (đưa về chuẩn chung) để có thể liên kết với toàn bộ các thư viện đại học, cao đẳng trong nước - dự kiến xong trong tháng 3/2023 (23 trường đã tham gia).

	
	
	



D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

	STT
	Tên
	Tỷ lệ

	1
	Diện tích đất/sinh viên
	263346 m2/10151 sv 

	2
	Diện tích sàn/sinh viên
	161946 m2/10151 sv


 
	 
	Hà Nội, ngày  01  tháng 3   năm 2023
HIỆU TRƯỞNG 


 
                                                                                                                                       (đã ký)                                                                                                                           

							   	   GS.TS. Nguyễn Văn Minh
